   PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG ĐẠI NGHĨA                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÂN LỚP NĂM HỌC 2021-2022
	LỚP
	GIÁO VIÊN
	Số lượng
	GHI CHÚ

	LỚN 1
	Nguyễn Thị Công Dung

Ngô Thị Thu Kiều
	35
	

	LỚN 2
	Chế Thị Mỹ

Lê Thị Thu Hiền
	35
	

	LỚN 3
	Đoàn Thị Hồng Vân

Huỳnh Thị Thu Hồng
	35
	

	LỚN 4
	Trương Thị Ánh Thiện

Đỗ Thị Kiều Quốc
	35
	

	LỚN 5
	Lê Thị Tôi

Đỗ Huỳnh Thanh Tú
	35
	

	NHỠ 1
	Trần Thị Ngọc Bích

Trần Thị Thu Thảo
	30
	

	NHỠ 2
	Hồ Như Ý

Lê Thị Kim Phượng
	30
	

	NHỠ 3
	Nguyễn Thị Ngân Quỳnh

Nguyễn Thị Côi
	30
	

	NHỠ 4
	Lê Thị Hồng Vân

Thái Thị Nghĩa
	30
	

	NHỠ 5
	Đoàn Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Bích Thảo
	30
	

	NHỠ 6
	Lê Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Thu Hồng
	30
	

	BÉ 1
	Võ Thị Huyền Trang

Võ Thị Hoa
	25
	

	BÉ 2
	Trần Thị Thanh Hằng

Trần Thị Diễm
	25
	

	BÉ 3
	Đặng Thị Nghĩa

Hồ Thị Lệ Hằng
	25
	

	BÉ 4
	Nguyễn Thị Thu Sương

Đỗ Huỳnh Thanh Tú
	25
	

	BÉ 5
	Bùi Thị Thùy

Đặng Thị Thanh Hương
	25
	


                                                                   Đại Nghĩa, ngày 01 tháng 08 năm 2021
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              ( Đã ký)
                                                                                           Trần Thị Cận
